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TÓM TẮT 
Triệu chứng bướu rễ do tuyến trùng ký sinh Meloidogyne incognita gây 
ra làm suy giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng và nước, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cà chua. Sử dụng dịch trích 
thực vật đã được chứng minh là một biện pháp hiệu quả trong phòng 
trừ. Tối ưu hiệu quả phòng trừ qua các biện pháp sử dụng cần được thực 
hiện. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả kiểm soát 
M. incognita của hai phương pháp xử lý gồm (1) xử lý một lần trước khi 
trồng và (2) xử lý lặp lại sau khi trồng cà chua, với 07 nghiệm thức: dịch 
trích ớt 10%, lá bình bát 10%, tỏi 10%, neem 0,3%, neem 0,3% + tỏi 
10%, hoạt chất fluopyram và đối chứng nước trong điều kiện phòng thí 
nghiệm. Kết quả cho thấy, phương pháp xử lý lặp lại giảm mật số tuyến 
trùng đáng kể so với xử lý một lần trước khi trồng. Trong đó, các nghiệm 
thức tỏi 10%, neem 0,3% và neem 0,3% + tỏi 10% thể hiện hiệu quả 
cao, giảm rõ rệt mật số tuyến trùng trong đất và rễ so với đối chứng, 
đồng thời không ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng. 
Từ khóa: Cà chua, dịch trích thực vật, Meloidogyne incognita, tuyến 
trùng ký sinh 
ABSTRACT 
Root-knot nematode, Meloidogyne incognita, causes a significant 
reduction in the growth and yield of tomato. Plant extracts have been 
demonstrated as an effective control strategy. However, to optimize the 
efficacy of measure controls, the treatment timing is important and needs 
to be clarified. This study aimed to evaluate the efficacy of two application 
methods, including (1) a single treatment before planting and (2) repeated 
treatments after seeding in infested M. incognita soils under laboratory 
conditions. Seven treatments were tested, including 10% chili extract, 
10% Annona glabra leaf extract, 10% garlic extract, 0.3% neem extract, 
a combination of 0.3% neem + 10% garlic, the active ingredient 
Fluopyram, and a water control. Results showed that repeated 
applications significantly reduced nematode populations compared to a 
single pre-planting treatment. Among the treatments, 10% garlic, 0.3% 
neem, and 0.3% neem + 10% garlic were the most effective, markedly 
lowering nematode densities in both soil and roots compared with the 
control, while showing no adverse effects on plant growth. 
Keywords: Meloidogyne incognita, plant-parasitic nematodes, plant 
extracts, tomato 
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1. GIỚI THIỆU 

Cà chua (Solanum lycopersicum L.) là một trong 
những loại rau được trồng rộng rãi trên thế giới, với 
sản lượng 170 triệu tấn cà chua được sản xuất mỗi 
năm trên toàn cầu (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations [FAO], 2017). 
Tuyến trùng bướu rễ, Meloidogyne spp. là một đối 
tượng gây hại đáng lo ngại cho nền nông nghiệp, ảnh 
hưởng đến năng suất, ước tính 80% sản lượng cây 
trồng bị suy giảm dưới ảnh hưởng của tuyến trùng 
bướu rễ (Desaeger et al., 2023). Nhóm đối tượng này 
không chỉ gây hại trực tiếp cho cây mà còn là tác 
nhân cộng sinh với các loài sinh vật gây hại khác 
trên cây cà chua như nấm, vi khuẩn hay vi rút gây 
bất lợi cho cây (van Bruggen et al., 2016; Fuentes et 
al., 2017). Meloidogyne incognita là loài tuyến trùng 
được đánh giá gây hại nhiều nhất cho cây cà chua 
(Kofoid & White, 1919). Chúng cũng ảnh hưởng 
đến một số loại cây trồng quan trọng đối với thương 
mại thế giới như ớt, chuối (Sikora & Fernandez, 
2005). Nhằm nâng cao hiệu quả trong canh tác nông 
nghiệp, việc quản lý các vấn đề do tuyến trùng bướu 
rễ Meloidogyne gây ra được quan tâm cao, giúp sản 
lượng cây trồng được cải thiện (Jones et al., 2013).  

Hiện nay, thuốc trừ tuyến trùng hóa học thường 
được sử dụng phổ biến để kiểm soát tuyến trùng ký 
sinh trên cây trồng và mang lại hiệu quả phòng trừ 
cao (Faria et al., 2021). Tuy nhiên, mối lo ngại về 
dư lượng của chúng trong chuỗi thức ăn tự nhiên, rủi 
ro đối với sức khỏe cá thể người và tác động tiêu cực 
đến môi trường đã dẫn đến lệnh cấm một số hợp chất 
(Mansour, 2004; Desaeger et al., 2020). Thay vào 
đó, các sản phẩm sinh học có nguồn gốc từ thực vật, 
chủng vi sinh vật đối kháng là nguồn hứa hẹn để 
khắc phục vấn đề tuyến trùng bướu rễ gây ra trên 
cây trồng (Rodrigues, 2022). Một số hoạt chất sinh 
học có thể được sử dụng trực tiếp làm thuốc trừ sâu 
hoặc gián tiếp để tổng hợp các hợp chất cải tiến có 
hiệu quả tốt, an toàn với môi trường và không tốn 
kém về mặt kinh tế (Khan et al., 2023; Ntalli & 
Caboni, 2012). Cho đến nay, các dịch trích từ thực 
vật được báo cáo là có tác dụng ức chế tuyến trùng 
(Jardim et al., 2020), trong đó sử dụng dịch trích tỏi 
(Allium sativum L.) (Ladurner et al., 2014; Tiền et 
al., 2025) và dịch trích từ nước từ lá và bánh neem 
thô (Javed et al., 2008) đã được nghiên cứu và 
khuyến cáo sử dụng trong phòng trừ tuyến trùng 
bướu rễ. Do đó, nghiên cứu các biện pháp kiểm soát 
tuyến trùng ký sinh không ảnh hưởng đến môi 
trường như quản lý, kiểm soát sâu bệnh trong nông 
nghiệp mà không cần sử dụng thuốc trừ sâu hiện 
đang trở nên phổ biến và được khuyến khích. Tối ưu 

hóa nồng độ, thời gian xử lý và phương thức xử lý 
được xem là bước quan trọng nhằm tối ưu hiệu quả 
phòng trừ tuyến trùng bướu rễ. 

Do đó, nghiên cứu này được thực hiện với mục 
tiêu đánh giá hiệu quả của các phương pháp xử lý 
(thời điểm tưới) dịch trích từ các loại thực vật trong 
kiểm soát tuyến trùng bướu rễ M. incognita trên cây 
cà chua. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: tuyến trùng Meloidogyne 
incognita ký sinh trên cà chua đã được định danh 
(Tiền et al., 2025); giống cà chua hữu hạn TN 797; 
các loại dịch trích thực vật (trích bằng nước): ớt 
10%, tỏi 10%, bình bát 10%; dầu neem 0,3% (Công 
ty Vietgro), thuốc hoạt chất Fluopyram (Velum 
400SC, Công ty Bayer). 

Địa điểm nghiên cứu: hệ thống phòng thí nghiệm 
thuộc Khoa Khoa học Đất, Trường Nông nghiệp, 
Đại học Cần Thơ. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Chuẩn bị vật liệu 

Đất sạch Mekong được thanh trùng ở nhiệt độ 
121 °C trong 30 phút; cân 100 g đất cho vào chậu 
C5 (10 x 10 cm). 

Hạt cà chua (giống Trang Nông TN797), ngâm 
trong nước nóng 40 –50 °C trong 30 phút, ủ trong 
30 °C từ 2 đến 3 ngày cho đến khi hạt nảy mầm; gieo 
hạt vào khay ươm. Cây cà chua được 27 ngày tuổi 
tiến hành thí nghiệm. Quy trình chăm sóc theo quy 
trình của Toàn (2015) trong điều kiện phòng thí 
nghiệm có bổ sung ánh sáng nhân tạo. 

Chuẩn bị dịch trích thực vật 

 
Hình 1. Quy trình tạo dịch trích thực vật 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 62, Số 3B (2026): 222-232 

224 

Dịch trích thực vật từ trái ớt, củ tỏi và lá bình bát 
với nồng độ thể hiện ở Bảng 1 được chuẩn bị bằng 
cách cắt nhuyễn các phần cần dịch trích. Tiếp đó,  
100 g thực vật đã cắt nhuyễn được cân và cho vào 1 
lít nước cất, ủ ở 400C trong 48 giờ, lọc qua giấy lọc, 
thu dịch trích và trữ trong điều kiện mát (40C)  
(Hình 1). 

Chuẩn bị nguồn tuyến trùng 

Tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne incognita ký 
sinh trên cây cà chua đã được định danh và nhân 
nuôi nhằm tăng mật số phục vụ thí nghiệm. 

Ly trích nguồn trứng từ rễ được thực hiện theo 
phương pháp của Ogwudire et al. (2022) có hiệu 
chỉnh: rễ cà chua bị nhiễm bệnh bướu rễ sau khi rửa 
sạch và cắt thành từng đoạn nhỏ (1-2 cm) được 
ngâm trong dung dịch NaOCl 0,5% trong 5 phút và 
xay nhuyễn bằng máy. Trứng được lọc qua 5 sàng 
với kích thước lỗ lần lượt là 1,0 mm > 0,5 mm > 0,1 
mm > 0,075 mm > 0,023 mm. Sau đó, phần dung 
dịch chứa trứng trên sàng 0,023 mm được giữ lại, 
quan sát và đếm dưới kính hiển vi để xác định tổng 
số trứng và ấu trùng/mL. Dung dịch chủ yếu chứa 
trứng tuyến trùng được sử dụng ngay sau khi đếm. 

Bảng 1. Tác nhân thí nghiệm và liều lượng 
STT Tên nghiệm thức Tên Tiếng Anh Tên khoa học Liều lượng 

1 Quả ớt 10% Chilli Capsicum frutescens L. 25 mL 
2 Lá bình bát 10% Pond Apple Annona glabra 25 mL 
3 Neem 0,3% Neem Azadirachta indica 25 mL 
4 Củ tỏi 10% Garlic Allium sativum 25 mL 
5 Neem 0,3% + Tỏi 10%   25 mL 
6 Hoạt chất Fluopyram   Khuyến cáo (0,17%) 
7 Đối chứng nước   25 mL 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn 
ngẫu nhiên hai nhân tố trong điều kiện phòng thí 
nghiệm trên cây cà chua. Nhân tố thứ nhất là nghiệm 
thức, gồm: dịch trích ớt 10%, bình bát 10%, neem 
0,3%, tỏi 10%, neem 0,3% + tỏi 10%, đối chứng 
nước và hoạt chất fluopyram 0,17%. 
Nhân tố thứ hai là phương pháp xử lý, gồm: (1) xử 
lý trước khi trồng và (2) xử lý lặp lại sau khi trồng. 
Sự kết hợp giữa hai nhân tố tạo thành 14 nghiệm 
thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần. 

- Phương pháp xử lý trước khi trồng cây (Hình 
2): Chủng 2000 trứng và J2 tuyến trùng M. 
incognita vào chậu chứa 100 g đất đã được chuẩn bị, 
đồng thời xử lý các tác nhân phòng trừ (Bảng 1) 
ngay sau khi chủng tuyến trùng và duy trì ẩm độ đất 
60% trong điều kiện phòng. Sau 15 ngày, cây cà 
chua 27 ngày tuổi được trồng. Cây được chăm sóc 
và ghi nhận chỉ tiêu tại 60 ngày sau khi bố trí. 

 Phương pháp xử lý lặp lại khi trồng cây 
(Hình 3): Cây cà chua 27 ngày tuổi được trồng vào 
chậu chứa 100 g đất đã được chuẩn bị. Sau 5 ngày, 
tiến hành chủng M. incognita (gồm hỗn hợp 2000 
trứng và cá thể J2) và xử lý các tác nhân phòng trừ 
tại thời điểm chủng tuyến trùng, tiếp tục lặp lại 
phòng trừ tại thời điểm 2, 5, 7 ngày sau khi bố trí 
(NSKBT). Chăm sóc và ghi nhận chỉ tiêu 60 ngày 
sau khi bố trí. 

 
Hình 2. Quy trình phương pháp xử lý trước khi 

trồng 

 
Hình 3. Quy trình phương pháp xử lý lặp lại 

Ghi nhận chỉ tiêu 

Các chỉ tiêu được ghi nhận nhằm đánh giá ảnh 
hưởng của các phương pháp xử lý và nghiệm thức 
lên tuyến trùng và sinh trưởng của cây cà chua: 

Chỉ tiêu sinh trưởng: chiều cao cây, số lá và khối 
lượng tổng cây tại thời điểm 60 NSKBT. 

Chỉ tiêu về tuyến trùng: Chỉ số bướu rễ: được 
đánh giá dựa theo thang 10 cấp (Bridge & Page, 
1980); số lượng bướu rễ: đếm số bướu xuất hiện/ 1 
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g rễ; số túi trứng/ 1 g rễ; mật số tuyến trùng trong 
100 g đất và mật số tuyến trùng/ 1 g rễ: ly trích theo 
phương pháp Baermann funnel có cải tiến 
(Whitehead & Hemming, 1965). 

Xử lý số liệu 
Số liệu sau khi ghi nhận được xử lý bằng phần 

mềm Microsoft Office Excel, phân tích ANOVA và 
kiểm định khác biệt giữa các trung bình nghiệm thức 
bằng phép thử Tukey (HSD) qua phần mềm phân 
tích thống kê MINITAB 16. 

3. 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Hiệu quả của các tác nhân và biện pháp 

xử lý lên số lượng bướu trên rễ 

Số lượng bướu trên rễ là một chỉ tiêu quan trọng 
trong đánh giá hiệu quả của dịch trích trong phòng 
trừ tuyến trùng bướu rễ M. incognita, được thể hiện 
qua Hình 4. Nhìn chung, các loại dịch trích thực vật 
đều làm giảm số lượng bướu trên rễ so với nghiệm 
thức đối chứng (321 – 361 bướu). Phương pháp xử 
lý lặp lại các loại dịch trích khi trồng cây thể hiện 
khả năng giảm số lượng bướu trên rễ đáng kể so với 
phương pháp chỉ xử lý một lần trước khi trồng. 

Trong đó, xử lý bằng tỏi 10% (28 bướu), Neem 0,3% 
(42 bướu) và Bình bát 10% (74 bướu) có hiệu quả 
giảm số bướu rõ rệt với số bướu còn lại thấp tương 
đương hiệu quả của hoạt chất hóa học Fluopyram 
(89 bướu), và khác biệt so với đối chứng (361 bướu) 
tại thời điểm 60 ngày. Điều này có thể được lý giải 
trong dịch trích từ neem chứa hoạt chất azadirachtin, 
có khả năng quản lý tuyến trùng, phù hợp với nghiên 
cứu của tác giả (Khalil, 2013); tác giả đã chứng 
minh hoạt chất  azadirachtin có tác dụng ức chế sự 
phát triển của tuyến trùng bướu rễ và giảm đáng kể 
sự xâm nhập của tuyến trùng bướu rễ vào rễ cây cà 
chua. Trong tỏi có hoạt chất allicin (diallyl 
thiosulfinate), đây là hợp chất kháng khuẩn và có 
khả năng kiểm soát M. incognita thông qua sự ức 
chế nở trứng M. incognita và gây chết tuyến trùng 
J2 (Agbenin et al., 2005). Tuy nhiên, hoạt chất 
allicin (diallyl thiosulfinate) dễ phân hủy trong môi 
trường đất. Bên cạnh đó, ở phương pháp xử lý lặp 
lại, sử dụng dịch trích lá bình bát 10% trong nghiên 
cứu có hiệu quả giảm lượng bướu rễ, phù hợp theo 
nghiên cứu của Lakmini and Amarasinghe (2021) 
chứng minh có hiệu quả giảm sự xâm nhiễm của 
tuyến trùng ở  liều lượng 125 g/L trên cây cải xanh.

 
Hình 4. Số bướu xuất hiện trên rễ ở các nghiệm thức xử lý 

Ghi chú: Các cột thể hiện giá trị trung bình và sai số chuẩn (SE). Chữ cái in hoa thể hiện sự khác biệt của phương pháp 
xử lý qua phép thử Tukey (HSD); các cột theo sau bởi một hay nhiều chữ giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống 
kê qua phép thử Tukey; **: mức ý nghĩa 1%. 

3.2. Tác động của các loại dịch trích thực vật 
đến chỉ số bướu rễ của các nghiệm thức 

Chỉ số bướu rễ biểu thị mức độ bướu trên thang 
10 cấp (Bridge & Page, 1980). Kết quả nghiên cứu 
được thể hiện ở Bảng 2 và Hình 5, cho thấy các 
nghiệm thức áp dụng ở cả hai phương pháp đều giảm 

chỉ số bướu rễ so với đối chứng (5,5 – 7,8). Ở 
phương pháp xử lý lặp lại, các dịch trích thực vật thể 
hiện xu hướng giảm số bướu hiệu quả hơn so với 
phương pháp xử lý trước. Các nghiệm thức sử dụng 
ớt 10%, bình bát 10%, tỏi 10% và kết hợp Neem 
0,3% + tỏi 10% có chỉ số bướu tương đương nhau, 
dao động từ 3,0 đến 3,5 ở phương pháp xử lý trước 
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và từ 2,0 đến 2,5 ở phương pháp xử lý lặp lại. Đặc 
biệt, nghiệm thức tỏi 10% cho khả năng giảm chỉ số 
bướu còn 2,0 tương đồng với xử lý bằng thuốc hóa 
học (có chỉ số là 0,8). Điều này cho thấy việc lặp lại 
các dịch trích thực vật trong đất là cần thiết trong 
kiểm soát tuyến trùng. Do trong chúng chứa các chất 
chuyển hóa thứ cấp có thể gây ra sự ức chế hoạt 
động của kênh canxi ở màng tế bào thần kinh, gây 

ngộ độc, làm gián đoạn các quá trình trao đổi trong 
tế bào. Cơ chế quan trọng nhất là sự ức chế hoạt 
động của enzyme acetylcholinesterase (AChE) từ 
các hợp chất trong dịch trích hoặc tinh dầu gây ức 
chế tuyến trùng trong đất (Rattan, 2010). Việc bổ 
sung lặp lại góp phần tăng hiệu quả và tác động lên 
trứng và ấu trùng trong phương pháp tưới lặp lại.

Bảng 2. Chỉ số bướu trên rễ của các nghiệm thức xử lý ở hai phương pháp đánh giá tại 60 NSKBT 

Nghiệm thức (A) 

Chỉ số bướu rễ (B) 

Trung bình (A) Phương pháp xử lý trước (tưới 
dịch trích 1 lần trước khi trồng 

cây) 

Phương pháp xử lý sau (tưới 
lặp lại 3 lần sau khi trồng 

cây) 
Đối chứng nước 5,5ab ± 0,5 7,8a ± 0,2 6,6A ± 1,1 

Ớt 10% 3,3bcd ± 0,6 2,5bcd ± 0,3 2,8BC ± 0,4 

Bình bát 10% 3,5bcd ± 0,6 2,3bcd ± 0,7 3,6B ± 0,6 

Neem 0,3% 4,8abc ± 1,0 2,5bcd ± 0,8 2,5BC ± 1,1 

Tỏi 10% 3,0bcd ± 0,4 2,0cd ± 0,7 2,9BC ± 0,5 

Neem 0,3% + Tỏi 10% 3,5bcd ± 0,8 2,3bcd ± 0,7 2,9BC ± 0,6 

Thuốc hoạt chất 
Fluopyram 1,0d ± 0,6 0,8d ± 0,2 0,8C ± 0,1 

Trung bình (B) 3,50 ± 0,5 2,8 ± 0,8  
Mức ý nghĩa F(A)** F(B)ns F(A x B)* 

CV (%) 27,6 
Ghi chú: Giá trị mỗi dòng thể hiện giá trị trung bình và sai số chuẩn (SE); Trong cùng một cột các giá trị trung bình theo 
sau bởi ký tự khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Tukey (HSD); ns: không khác biệt; *: mức ý nghĩa 
5%; **: mức ý nghĩa 1%; Nhân tố A: tác nhân xử lý; Nhân tố B: phương pháp xử lý 

 
Hình 5. Triệu chứng bệnh bướu rễ do M. incognita ở các nghiệm thức của hai phương pháp xử lý 

3.3. Tác động của các loại dịch trích thực vật 
đến số túi trứng trên rễ của các nghiệm 
thức 

Số ổ trứng xuất hiện trên rễ tại thời điểm 60 
NSKBT được thể hiện ở Hình 6 nhằm đánh giá khả 
năng ức chế tuyến trùng của các biện pháp và thời 
điểm xử lý có tác động giảm sự hình thành quần thể 
tiếp nối trong đất. Nhìn chung, phương pháp xử lý 
lặp lại có hiệu quả giảm số túi trứng trên rễ cao khác 

biệt so với phương pháp xử lý trước (p<0,05). Trong 
đó, hai nghiệm thức Neem + tỏi 10% và tỏi 10% có 
hiệu quả giảm số túi trứng đáng kể ở cả hai phương 
pháp xử lý, lần lượt là 35 và 38 ở phương pháp xử 
lý trước và chỉ 1 túi trứng/1 g rễ ở phương pháp lặp 
lại thấp khác biệt so với đối chứng (139 - 186 túi 
trứng). Bên cạnh đó, xử lý lặp lại dịch trích bình bát 
10% và Neem 0,3% có tác dụng giảm tuyến trùng 
hiệu quả hơn so với xử lý một lần trước khi  
trồng cây.  
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Hình 6. Số túi trứng xuất hiện trên rễ ở các nghiệm thức ở 60 NSKBT 

Ghi chú: Các cột thể hiện giá trị trung bình và sai số chuẩn (SE). Chữ cái in hoa thể hiện sự khác biệt khác biệt của 
phương pháp xử lý qua phép thử Tukey (HSD); Các cột theo sau bởi một hay nhiều chữ giống nhau thì không khác biệt ý 
nghĩa thống kê qua phép thử Tukey; **: mức ý nghĩa 1%; *: mức ý nghĩa 5%

3.4. Hiệu quả giảm mật số tuyến trùng M. 
incognita trong rễ của các tác nhân xử lý 

Kết quả mật số tuyến trùng trong rễ (Hình 7) thể 
hiện khả năng giảm tuyến trùng của các loại dịch 
trích. Phương pháp xử lý dịch trích trước và xử lý 
lặp lại đều giúp giảm mật số trong rễ đáng kể, dao 
động từ 1 đến 53 cá thể khác biệt so với đối chứng 
76-112 cá thể/1 g rễ.  

Trong đó, các nghiệm thức sử dụng đơn lẻ và kết 
hợp của neem và tỏi đều cho hiệu quả giảm mật số 

tuyến trùng trong rễ thấp tương đương với sử dụng 
thuốc hóa học ở cả hai phương pháp áp dụng, dao 
động từ 1 đến 11 cá thể/1 g rễ. Theo nghiên cứu của 
Brown and Morran (1997). Các hợp chất bay hơi 
trong dịch trích tỏi và neem được thủy phân trong 
đất để tạo thành isothiocyanates. Chúng đóng vai trò 
là thuốc xông hơi ngăn chặn tuyến trùng ký sinh 
thực vật và các sinh vật khác trong đất. Do đó, đã ức 
chế sự xâm nhiễm của tuyến trùng vào cây trồng. 

 
Hình 7. Mật số tuyến trùng/ 1g rễ của các nghiệm thức tại 60 NSKBT 

Ghi chú: Các cột thể hiện giá trị trung bình và sai số chuẩn (SE). Chữ cái in hoa thể hiện sự khác biệt khác biệt của 
phương pháp xử lý qua phép thử Tukey (HSD); Các cột theo sau bởi một hay nhiều chữ giống nhau thì không khác biệt ý 
nghĩa thống kê qua phép thử Tukey; **: mức ý nghĩa 1%; *: mức ý nghĩa 5% 
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Sử dụng phương pháp tưới lặp lại đối với dịch 
trích ớt 10% và bình bát 10% có xu hướng giảm mật 
số M. incognita trong rễ tốt hơn so với phương pháp 
xử lý trước khi trồng cây. 

3.5. Biện pháp xử lý có khả năng giảm số 
lượng tuyến trùng M. incognita tuổi 2 
trong đất 

Chỉ tiêu mật số tuyến trùng hiện diện trong đất 
sau 60 NSKBT thể hiện khả năng phòng trừ của các 

nghiệm thức xử lý trong việc tái thiết lập quần thể 
của chúng, được ghi nhận ở Hình 8. Nhìn chung, các 
nghiệm thức xử lý dịch trích đều giúp giảm mật số 
tuổi 2 của M. incognita trong đất thấp đáng kể, dao 
động từ 3 đến 44 cá thể/ 100 gram đất,  khác biệt so 
với đối chứng nước 202-986 cá thể/ 100 gram đất 
(p<0,01).  

 
Hình 8. Số lượng tuyến trùng M. incognita/ 100g đất tại 60 NSKBT 

Ghi chú: Các cột thể hiện giá trị trung bình và sai số chuẩn (SE). Chữ cái in hoa thể hiện sự khác biệt khác biệt của 
phương pháp xử lý qua phép thử Tukey (HSD); Các cột theo sau bởi một hay nhiều chữ giống nhau thì không khác biệt ý 
nghĩa thống kê qua phép thử Tukey; **: mức ý nghĩa 1% 

Bên cạnh đó, nghiệm thức đối chứng cho thấy 
mật số tuyến trùng có khác biệt đáng kể ở phương 
pháp xử lý trước (chỉ tưới nước) không tác động sau 
15 ngày, chỉ 202 cá thể/100 g đất so với 986 cá thể 
ở phương pháp còn lại. Điều này có thể do sự vắng 
mặt của ký chủ và tác động của môi trường đã phần 
nào tác động đến lượng trứng và quần thể tuyến 
trùng trong đất (Melakeberhan et al., 1989; Perry, 
1989) đã làm giảm mật số tuyến trùng trong thời 
gian cách ly 15 ngày trước khi trồng cây. Do đó, có 
thể áp dụng biện pháp phơi đất hoặc trồng các loại 
cây không thuộc ký chủ để làm gián đoạn và giảm 
sự gây hại của chúng trong mùa vụ kế tiếp. 

3.6. Ghi nhận về sinh trưởng của cà chua tại 
thời điểm 60 NSKBT của các nghiệm 
thức xử lý 

Các chỉ tiêu sinh trưởng phản ánh sự ảnh hưởng 
của các loại dịch trích thực vật trên cây cà chua trong 
nghiên cứu (Bảng 3, Bảng 4 và Hình 9. Qua các chỉ 
tiêu về chiều cao cây, số lá và khối lượng toàn cây 
đều không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức áp 
dụng. Điều này phần nào khẳng định liều lượng sử 
dụng của các loại dịch trích trong nghiên cứu ở cả 
hai phương pháp đều an toàn với cây cà chua trong 
điều kiện phòng thí nghiệm. Ở nghiệm thức đối 
chứng, các chỉ tiêu có xu hướng thấp hơn so với 
nghiệm thức còn lại do số lượng bướu ở rễ phản ánh 
trực tiếp mức độ tổn thương mà tuyến trùng đã gây 
ra cho cây. 
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Bảng 3. Chiều cao và số lá cây cà chua tại thời điểm 60 NSKBT 

Tác nhân xử lý(A) 

Chiều cao cây (cm) Số lá 
Cách xử lý (B) 

Trung 
bình (A) 

Cách xử lý (B) 
Trung 

bình (A) 
Phương 
pháp xử 
lý trước 

Phương 
pháp xử lý 

lặp lại 

Phương 
pháp xử 
lý trước 

Phương 
pháp xử 
lý lặp lại 

Đối chứng nước 19,4 ± 0,4 17,9 ± 1,6 18,7 ± 0,8 7 ± 0,3 7 ± 0,3 7 
Ớt 10% 19,6 ± 2,2 20,4 ± 3,0 20,0 ± 0,4 7 ± 0,8 7 ±1,1 7 

Bình bát 10% 19,4 ± 2,5 20,8 ± 3,7 20,1 ± 0,7 7 ± 0,8 6 ± 0,3 7 
Neem 0,3% 20,2 ± 3,2 23,1 ± 2,8 21,7 ± 1,4 8 ± 0,7 8 ± 0,9 8 

Tỏi 10% 22,9 ± 0,5 27,4 ± 2,6 25,2 ± 2,2 8 ± 0,5 7 ± 0,6 8 
Neem 0,3% + Tỏi 

10% 22,0 ±1,9 21,0 ± 0,9 21,5 ± 0,5 8 ± 0,3 8 ± 0,9 8 

Thuốc hoạt chất 
Fluopyram 19,1 ± 1,0 20,5 ± 1,3 19,8 ±0,7 8 ± 0 7 ± 0,5 8 

Trung bình (B) 20,4 ± 0,6 21,6 ± 1,1  8A ± 0,2 7B ± 0,3  
Mức ý nghĩa F(A)ns F(B)ns F(A x B)ns F(A)ns F(B)* F(A x B)ns 

CV (%) 21,5 8,5 

Bảng 4. Khối lượng toàn cây cà chua tại thời điểm 60 NSKBT 

Tác nhân xử lý(A) 
Khối lượng toàn cây (g) Trung 

bình (A) Cách xử lý (B) 
Phương pháp xử lý trước Phương pháp xử lý lặp lại 

Đối chứng nước 4,4 ± 0,3 2,4 ± 0,3 3,4 ± 1,0 
Ớt 10% 3,8 ± 0,8 3,9 ± 0,7 3,9 ± 0,1 

Bình bát 10% 3,4 ± 0,6 3,8 ± 0,8 3,6 ± 0,2 
Neem 0,3% 4,6 ± 1,3 4,3 ± 0,6 4,5 ± 0,2 

Tỏi 10% 5,1 ± 0,6 5,2 ± 0,9 5,2 ± 0,1 
Neem 0,3% + Tỏi 10% 3,9 ± 0,9 3,7 ± 0,5 3,8 ± 0,1 

Thuốc hoạt chất Fluopyram 3,0 ± 0,2 2,5 ± 0,5 2,8 ± 0,3 
Trung bình (B) 4,0 ± 0,3 3,7 ± 0,4  

Mức ý nghĩa F(A)ns F(B)ns F(A x B)ns 
CV (%) 24,9 

 
Hình 9. Hình thái sinh trưởng cây cà chua tại 60 NSKBT 
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4. THẢO LUẬN 

Meloidogyne incognita là một trong những loài 
tuyến trùng gây bướu rễ có sự phân bố rộng rãi và 
mức độ gây hại cao nhất trong số các loài tuyến 
trùng ký sinh trên cây trồng trong nông nghiệp 
(Ehwaeti et al., 1998). Các phương pháp sinh học 
nhằm khắc phục sự gây hại của M. incognita đã 
được nhiều tác giả trên thế giới báo cáo (Khalil et 
al., 2012; Khan et al., 2019). Tác động ức chế của 
một số hợp chất thực vật giúp giảm quần thể tuyến 
trùng đã được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu 
(Chitwood, 2002; Desmedt et al., 2020).  

Việc thử nghiệm các dịch trích thực vật ở hai 
phương pháp xử lý trước và lặp lại trong nghiên cứu 
giúp đánh giá về khả năng phòng trị từ các hoạt chất 
tự nhiên trong các dịch trích đơn lẻ hoặc kết hợp 
như: Alkaloids, Tannins, Saponins (El-Haj & 
Traboulsi, 2006). Trong đó, các hợp chất sulfur như 
allicin, liallyl sulfide, ajoene và allicin là các hoạt 
chất mạnh chứa trong dịch tỏi có thể ức chế sự di 
chuyển, xâm nhiễm và khả năng sinh sản của tuyến 
trùng (Eder et al., 2021). Các hoạt chất trong Neem 
có thể gây hại đến hệ thần kinh và ức chế quá trình 
lột xác, sinh trưởng và sinh sản của tuyến trùng, dẫn 
đến chết do azadirachtin và limonoid (Ntalli et al., 
2009). Biện pháp xử lý lặp lại có thể đã tác động liên 
tục các hoạt chất sinh học nêu trên lên tuyến trùng 
trong giai đoạn có sự hiện diện của ký chủ, giúp giết 
và giảm quần thể đáng kể trong đất. Nghiên cứu của 
Lakmini and Amarasinghe (2021) đã chỉ ra việc sử 
dụng dịch trích cây bình bát ở liều lượng 125 g/L 
giúp ức chế tuyến trùng Meloidogyne spp. ký sinh 
trên cây cải, được giải thích thông qua sự tác động 
của các hợp chất thứ cấp lên cơ thể côn trùng và ghi 
nhận nhiều sự rối loạn sinh lý, như sự ức chế enzyme 
acetylcholine-esterase, sự gián đoạn trao đổi ion 
natri và kali và sự ức chế hô hấp tế bào làm rối loạn 

trong quá trình hình thành và phát triển và gây chết. 
Đồng thời, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khi đất 
không có ký chủ trong 15 ngày, mật số M. incognita 
đã giảm đáng kể tại thời điểm 60 NSKBT. Nghiên 
cứu của Tsai  (2008) đã ghi nhận rằng ở nhiệt độ từ 
25 đến 30°C, M. incognita chỉ tồn tại trong đất 
khoảng 20–25 ngày khi không có ký chủ. Điều này 
lý giải việc kiểm soát nhiệt độ đất và thời gian cách 
ly với ký chủ có thể là một biện pháp tiềm năng giúp 
giảm mật độ tuyến trùng và hạn chế thiệt hại do 
chúng gây ra ở mùa vụ kế tiếp. Do đó, nghiên cứu 
hiện tại được tiến hành nhằm tìm ra một phương 
pháp kiểm soát tuyến trùng bướu rễ M. incognita có 
tính kinh tế hơn, khả thi về mặt ứng dụng, an toàn 
và chi phí thấp. 

5. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch trích thực vật 
có khả năng giảm đáng kể mật số tuyến trùng ký sinh 
trên cà chua trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đặc 
biệt, phương pháp xử lý lặp lại bằng tỏi 10%, neem 
0,3% và kết hợp neem 0,3% + tỏi 10% cho hiệu quả 
rõ rệt. Ngoài ra, việc xử lý trước 15 ngày cũng góp 
phần giảm mật số M. incognita nhờ thiếu ký chủ và 
tác động của dịch trích.  

Kết quả này cung cấp thêm thông tin về tiềm 
năng ứng dụng của các tác nhân sinh học và phương 
pháp sử dụng dịch trích thực vật trong quản lý tuyến 
trùng bướu rễ trên cây cà chua. Việc kết hợp các biện 
pháp sinh học với các biện pháp canh tác thích hợp 
có thể góp phần xây dựng hệ thống quản lý dịch hại 
hiệu quả, thân thiện với môi trường và bền vững. 
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